
 Đất  
 Diện tích 
xây dựng 

nhà 

 Diện tích 
sàn sử 

dụng nhà 
TỔNG CỘNG 16     21,114.50     2,924.54      2,924.54 

I
UBND huyện Tu 

Mơ Rông 11     10,914.1      1,964.3       1,964.3 

1
Trường Mầm Non xã 

Đăk Hà

Nhà, đất cơ sở 01 1 Thôn Mô Pả       1,390.5         559.6          559.6 
 GCN QSD đất 

BP540632 

 XD trường 
học  XD trường học  UBND xã Đắk Hà  

Nhà, đất cơ sở 02 1 Thôn Mô Pả          600.0         264.0          264.0 
 Biên bản kiểm tra 
hiện trạng nhà, đất 

 XD trường 
học  XD trường học  UBND xã Đắk Hà  

2
Trường Mầm Non xã 

Đăk Sao 1
Thôn Năng 

Lớn 3          261.0           66.4            66.4 
GCN QSD đất 

BP540592

 XD trường 
học  XD trường học   UBND xã Đắk Sao  

3
Trường Mầm Non xã 

Ngọc Yêu 1 Thôn Ba Tu I          300.0           60.0            60.0 
 Biên bản kiểm tra 
hiện trạng nhà, đất 

 XD trường 
học  XD trường học  UBND xã Ngọc Yêu  

4
Trường Mầm non xã 

Ngọc Lây 1
Thôn Măng 

Rương          393.7         144.0          144.0 
GCN QSD đất CĐ 

491422

 XD trường 
học  XD trường học  UBND xã Ngọc Lây  

5
Trường Mầm non xã 

Tê Xăng 1
Thôn Tu Thó 

Ngoài
      1,621.5           88.3            88.3 

GCN QSD đất 
CĐ540644

 XD trường 
học  XD trường học  UBND xã Tê Xăng  

6
Trường PTDTBT 

tiểu học Xã Đăk Na 1 Thôn Lê Văng          506.0         110.0          110.0 
GCN QSD đất 

CĐ540649
 XD trường 

học  XD trường học  UBND xã Đăk Na  

7
Trường PTDTBT 

tiểu học xã Đăk Sao 1
Thôn Năng 

Nhỏ 1          544.0         198.0          198.0 
Biên bản kiểm tra 
hiện trạng nhà, đất

 XD trường 
học  XD trường học  UBND xã Đăk Sao  

8

Trường PTDT bán 
trú Tiểu học xã Ngọc 

Yêu

1
Thôn Long 

Láy 2
      1,628.0         189.0          189.0 

GCN QSD đất 
BP540614

 XD trường 
học  XD trường học  UBND xã Ngọc Yêu  

Hiện trạng sử 
dụng

Số lượng 
cơ sở 

nhà, đất

(Kèm theo Quyết định số  23/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT Tên đơn vị Địa chỉ khuôn 
viên đất

 Diện tích (m2) 

Hồ sơ pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 
được giao/ 
cho thuê
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Đơn vị tiếp nhận
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9
Trường PTDTBT 

tiểu học xã Tê Xăng

- Nhà, đất cơ sở 02 1
Thôn Đăk 

Viên
      1,813.8         152.0          152.0  GCN  CT02196

 XD trường 
học  XD trường học   UBND xã Tê Xăng  

- Nhà, đất cơ sở 04 1
Thôn Tu Thó 

Ngoài
      1,855.6         133.0          133.0 GCN CT02198

 XD trường 
học  XD trường học   UBND xã Tê Xăng  

II
UBND huyện Sa 

Thầy 1       8,875.2         691.6          691.6 

1
Hạt kiểm lâm Sa 

Thầy cũ 1
Thôn 1 thị trấn 

Sa Thầy       8,875.2         691.6          691.6 
Biên bản kiểm tra 
hiện trạng nhà, đất

 Trụ sở làm 
việc  Trụ sở làm việc UBND huyện Sa Thầy

III
UBND thành phố 

Kon Tum
3          925.2         223.1          223.1 

1 Trường MN Hoa Sen

-
Điểm trường MN 

Hoa Sen
1

Thôn PLei 

Groi, xã Chư 
Hreng

         220.8           65.4            65.4 
GCN QSD đất 

AK519221

 Hoạt động sự 
nghiệp  Không sử dụng  UBND xã Chư Reng 

-
Điểm trường MN 

Hoa Sen
1

Thôn 4, xã 

Chư Hreng          382.5           59.1            59.1 
GCN QSD đất 

AK519220

 Hoạt động sự 
nghiệp  Không sử dụng  UBND xã Chư Reng 
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-
Điểm trường MN 

Hoa Sen
1

Thôn Kon Hra 

KơTu, xã Chư 
Hreng

         321.9           98.7            98.7 Sơ đồ trích lục đất  Hoạt động sự 
nghiệp  Không sử dụng  UBND xã Chư Reng 

IV Sở Y tế 1          400.0           45.5            45.5 

1
Trung tâm Y tế 
huyện Đăk Hà

-
Đất nhà BS trạm Y 

tế xã Đăk Ui 1

 Thôn Kon 

Năng Treang, 
xã Đăk Ui, 

huyện Đăk Hà, 
Kon Tum

         400.0           45.5            45.5 

Thông báo số 
149/SYT-KHNV 

ngày 14/4/2003

 Đất xây dựng 
nhà ở cho BS 

xã

Không sử dụng UBND xã Đăk Ui

Page 3 of 3


